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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG YÊN HÒA 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Yên Hòa, ngày 17  tháng 12  năm 2025 
 

TRÍCH NGANG TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 

“Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội” 

 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

hiện tại 

(hoặc 

trước khi 

nghỉ hưu) 

 

 

Thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ  

và phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu 

(đánh 

dấu x 

nếu có) 

Ghi 

chú 

Nam Nữ     

1. Bà Đỗ Thị 

Mai 

 1972 Hiệu 

trưởng  

Trường 

Tiểu học 

Trung 

Yên, 

phường 

Yên Hòa, 

thành phố 

Hà Nội 

 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm h, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội.  

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú. 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 

1)  Năm 2021: Huân chương Lao động hạng Ba: Đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác GD-ĐT từ năm học 2015-2016 đến 

năm học 2019-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH 
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và bảo vệ Tổ quốc (QĐ số 413/QĐ-CTN ngày 31/3/2021 của 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 

2)  Năm 2025: Huân chương Lao động hạng Nhì: Đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng 

CNXH và bảo vệ Tổ quốc (QĐ số 2160/QĐ-CTN ngày 

10/11/2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam) 

- Kỷ luật: Không 

2. Bà Đồng 

Thị Ngọc 

 

 

 1976 Phó Hiệu 

trưởng  

Trường 

Tiểu học 

Trung 

Yên, 

phường 

Yên Hòa, 

thành phố 

Hà Nội 

 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1) Năm học 2011- 2012: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 4603/QĐ-CTUBND ngày 30/10/2012 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy) 

2) Năm học 2012- 2013: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 3292/QĐ-CTUBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy) 

3) Năm học 2013- 2014: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 4259/QĐ-CTUBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy) 
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4) Năm học 2015- 2016: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 2486/QĐ-CTUBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy) 

5) Năm học 2017- 2018: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 1271/QĐ-CTUBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy) 

6) Năm học 2019- 2020: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy) 

7) Năm học 2020- 2021: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy) 

8) Năm học 2022- 2023: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy) 

9) Năm 2024: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  

(QĐ số 2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy). 

10)  Năm học 2024 – 2025: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 1350/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 của Chủ tịch 

UBND Quận Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không 

3 Bà Nguyễn 

Thị Hồng 

Phương 

 1974 Phó Hiệu 

trưởng  

Trường 

Tiểu học 

Trung 

Yên, 

phường 

Yên Hòa, 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 
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thành phố 

Hà Nội 

 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm chiến sỹ thi đua cơ sở 

1) Năm học 2011 – 2012: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 4603/QĐ-CTUBND ngày 30/10/2012 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy). 

2) Năm học 2012 – 2013: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 3292/QĐ-CTUBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy). 

3) Năm học 2013 – 2014: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 4259/QĐ-CTUBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy). 

4) Năm học 2014 – 2015: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 2468/QĐ-CTUBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy). 

5) Năm học 2015 – 2016: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy). 

6) Năm học 2016 – 2017: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 4332/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy). 

7) Năm học 2021 – 2022: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy). 

8) Năm học 2022 – 2023: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ Số 1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch 

UBND Quận Cầu Giấy). 
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9) Năm học 2023 – 2024: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch 

UBND Quận Cầu Giấy). 

10)  Năm học 2024 – 2025: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” (QĐ số 1350/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 của Chủ tịch 

UBND Quận Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không 

4 Bà Phạm 

Ngọc Lan 

 1973 Giáo viên 

Trường 

Tiểu học 

Trung 

Yên, 

phường 

Yên Hòa, 

thành phố 

Hà Nội 

 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

1) Năm 2003 - 2004: xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá ngày 

25/08/2004 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Liên Hà A) 

2) Năm 2004 - 2005 xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá ngày 

06/12/2005 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Liên Hà A) 

3) Năm 2005 - 2006: xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá ngày 

18/05/2006 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Liên Hà A) 

4) Năm 2007: xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá ngày 

17/12/2007 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Liên Hà A) 

5) Năm 2009: xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá ngày 

10/12/2009 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Liên Hà A) 
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6) Năm học 2012 - 2013: xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá ngày 

25/05/2013 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Liên Hà A) 

7) Năm học 2013 - 2014: xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá ngày 

25/05/2014 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Liên Hà A) 

8) Năm 2015: xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá ngày 

25/05/2015 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên) 

9)  Năm 2016: xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá ngày 

25/05/2016 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung) 

10) Năm học 2016 - 2017: xếp loại xuất sắc (Phiếu đánh giá 

ngày 11/05/2017 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên 

trực tiếp đánh giá) 

 

- Kỷ luật: Không 

 

5 Bà Hà 

Phương 

Liên 

 1975 Giáo viên 

Trường 

Tiểu học 

Trung 

Yên, 

phường 

Yên Hòa, 

thành phố 

Hà Nội 

 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm được đánh giá hoàn thành XSNV 

1) Năm học 2008-2009: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 07/11/2025 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nam Trung Yên) 
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2) Năm học 2016 – 2017: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ (Phiếu đánh giá ngày 11/05/2017 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Trung Yên) 

3) Năm học 2017 – 2018: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ (Phiếu đánh giá ngày 26/05/2018 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Trung Yên) 

4) Năm học 2018 – 2019: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ (Phiếu đánh giá ngày 24/05/2019 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Trung Yên) 

5) Năm học 2019– 2020: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá T7/2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học 

Trung Yên) 

6) Năm học 2020– 2021: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 31/05/2021 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Trung Yên) 

7) Năm học 2021– 2022: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 19/05/2022 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Trung Yên) 

8) Năm học 2022– 2023: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 16/05/2023 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Trung Yên) 

9) Năm học 2023– 2024: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 24/05/2024 cảu Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Trung Yên) 

10) Năm học 2024– 2025: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ (Phiếu đánh giá ngày 07/05/2025 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Trung Yên) 

 

- Kỷ luật: Không 
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6 Bà Đào Thị 

Thúy 

 1976 Hiệu 

trưởng 

trường 

tiểu học 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sĩ thi đua cơ sở.  

1. Năm học 2011 – 2012: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 4603/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2012 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy) 

2. Năm học 2012 – 2013: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 3292/QĐ-UBND 

ngày 5/8/2013 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy) 

3. Năm học 2013 – 2014: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 4259/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy) 

4. Năm học 2017 – 2018: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 1271/QĐ-UBND 

ngày 4/6/2018 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy) 

5. Năm học 2019 – 2020: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 1519/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy) 

6. Năm học 2020 – 2021: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 1642/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy) 

7. Năm học 2021 – 2022: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 2216/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy) 

8. Năm học 2022 – 2023: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 1093/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy) 

9. Năm học 2023 – 2024: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 2148/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy) 
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10. Năm học 2024 – 2025: CSTĐ cơ sở (QĐ Số 1350/QĐ-

UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

7 Bà Đặng 

Thị Kim 

Khuê 

 1972 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

tiểu học 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2006-2007: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 2350/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 của UBND quận 

Cầu Giấy.) 

2. Năm học 2007-2008: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 999/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND quận Cầu 

Giấy). 

3. Năm học 2008-2009: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 2812/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND quận 

Cầu Giấy). 

4. Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 2468/QĐ-CTUBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy). 
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5. Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 2486/QĐ-CTUBND ngày 21/06/2016 của Chủ tịch 

UBND quận Cầu Giấy). 

6. Năm học 2018-2019: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 1365/QĐ-UBND ngày 28/06/2019 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy). 

7. Năm học 2020-2021: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy). 

8. Năm học 2022-2023: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy). 

9. Năm học 2023-2024: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy). 

10. Năm học 2024-2025: Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(QĐ số 1350/QĐ-UBND ngày 10/06/2025 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không  

8 Bà Ngạc 

Thị Hà 

 1969 Giáo viên 

trường 

tiểu học 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  
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- Khen thưởng: 10 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở:  

1. Năm học 2007-2008: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 999/QĐ-

UBND ngày 14/11/2008 của UBND quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2008-2009: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 2812/QĐ-

UBND ngày 13/11/2009 của UBND quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2009-2010: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 3698/QĐ-

CTUBND ngày 12/11/2010 của Chủ tịch UBND quận Cầu 

Giấy); 

4. Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 4634/QĐ-

CTUBND ngày 15/11/2011 của Chủ tịch UBND quận Cầu 

Giấy); 

5.+ Năm học 2011-2012: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 

4063/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2012-2013: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 3292/QĐ 

-UBND ngày 05/08/2013 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy) 

7. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 4259/QĐ-

UBND ngày 11/07/2014 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 2468/QĐ-

UBND ngày 02/07/2015 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; 

9. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 4332/QĐ-

UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 

1271/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 
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9 Bà Vũ Thị 

Ánh Tuyết 

 1976 Hiệu 

trưởng 

trường 

Tiểu học 

Nguyễn 

Viết Xuân 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

* Khen thưởng: 10 năm Chiến sĩ thi đua cơ sở:  

1. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2486/QĐ-UBND, ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

4332/QĐ-UBND, ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1271/QĐ-UBND, ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1519/QĐ-UBND, ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 
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6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

9. Năm học 2023-2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

10. Năm 2024 – 2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không 

10 Bà Lê Thị 

Cẩm 

 1977 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

Tiểu học 

Nguyễn 

Viết Xuân 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm CSTĐCS 
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1. Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

4634/QĐ-UBND ngày 15/11/ 2011 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2014- 2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2468 /QĐ-CTUBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2486 /QĐ-CTUBND ngày 21/06/2016 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấ); 

4. Năm học 2016- 2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

4332 /QĐ-CTUBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1271 /QĐ-CTUBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1519 /QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

7. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1642 /QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

9. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 
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10 Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không 

 

11 Bà Trịnh 

Thị Chung 

Thủy 

 1975 Hiệu 

trưởng 

trường 

tiểu học 

Nam 

Trung 

Yên 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2486 /QĐ-CTUBND ngày 21/06/2016 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2016- 2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

4332 /QĐ-CTUBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1271 /QĐ-CTUBND ngày 04/6/2018 UBND quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy); 
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5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1519 /QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1642 /QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND quận 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

9. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không 

12 Bà Đặng 

Thị Trà 

 1974 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

tiểu học 

Nam 

Trung 

Yên 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  
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- Khen thưởng: 10 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở:  

1. Năm học 2012-2013: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 3292/QĐ 

-UBND ngày 05/08/2013 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy) 

2. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 4259/QĐ-

UBND ngày 11/07/2014 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 2468/QĐ-

UBND ngày 02/07/2015 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; 

4. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2486 /QĐ-CTUBND ngày 21/06/2016 của Chủ tịch UBND 

quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 4332/QĐ-

UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 1271/QĐ-

UBND ngày 04/06/2018 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1519 /QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1642 /QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

9. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350 /QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không 
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13 Bà Đoàn 

Thị Thoa 

 1982 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

Tiểu học 

Nam 

Trung 

Yên 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2486 /QĐ-CTUBND ngày 21/06/2016 UBND quận Cầu 

Giấy); 

2. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 4332/QĐ-

UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 1271/QĐ-

UBND ngày 04/06/2018 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1519 /QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 
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7. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

8. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350 /QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

10. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1642 /QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

14 Bà Nguyễn 

Thị Kim 

Loan 

 1979 Giáo viên 

trường 

tiểu học 

Nam 

Trung 

Yên 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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1)  Năm học 2014-2015: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 19/05/2015 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nam Trung Yên) 

2) Năm học 2015 - 2016: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 24/05/2016 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nam Trung Yên). 

3) Năm học 2016 -2017: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 18/05/2017 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nam Trung Yên); 

4) Năm học 2017- 2018: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 25/05/2018 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nam Trung Yên); 

5) Năm học 2018 - 2019: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 14/05/2019 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nam Trung Yên); 

6) Năm học 2020: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

(Phiếu đánh giá ngày 07/7/2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu 

học Nam Trung Yên); 

7) Năm học 2020– 2021: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày T5/2021 của Hiệu trưởng trường Tiểu 

học Nam Trung Yên); 

8) Năm học 2021- 2022: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 16/05/2022 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nam Trung Yên); 

9) Năm học 2022– 2023: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 18/05/2023 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nam Trung Yên); 

10) Năm học 2024– 202: Viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ (Phiếu đánh giá ngày 05/05/2025 của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nam Trung Yên). 
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- Kỷ luật: Không 

 

15 Bà Nguyễn 

Thị Lan 

 1968 Hiệu 

trưởng 

trường 

Tiểu học 

Nguyễn 

Siêu 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

có lối sống giản dị, chân thành, thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp.  

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 

1. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy) 

2. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332 /QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy)  

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua p cơ sở (Quyết định 

số 1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND Quận Cầu 

Giấy) 

4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1365 /QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy) 
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5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy) 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy) 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy) 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1903/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy) 

9. Năm học 2023-2024: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Quyết định 

số 2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy) 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy) 

- Kỷ luật: Không 

 

16 Ông  

Nguyễn 

Ngọc Thể 

1979  Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

Tiểu học 

Nguyễn 

Siêu 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 
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+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 

1. Năm học 2012-2013: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Quyết định 

số 9917/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2013 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội.) 

2. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

10659/QĐ-SGD&ĐT ngày 29/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội). 

3. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

10510/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/11/2015 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội). 

4. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2869/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội). 

5. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4785/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội). 

6. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1995/QĐ-SGD&ĐT ngày 28/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội). 

7. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1790/QĐ-SGD&ĐT ngày 01/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội). 



 24 

8. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2057/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội). 

9. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-SGD&ĐT ngày 24/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội). 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND Quận Cầu Giấy) 

- Kỷ luật: Không 

 

17 Bà Lê 

Tường Vân 

 1975 Nguyên 

Hiệu 

trưởng 

trường 

TH 

Nguyễn 

Siêu 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 

1. Năm học 2007-2008: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

999 /QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND Quận Cầu Giấy) 

2. Năm học 2008-2009: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2812/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND Quận Cầu Giấy) 
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3. Năm học 2009-2010: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

3698 /QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của UBND Quận Cầu Giấy) 

4. Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4634 /QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND Quận Cầu Giấy) 

5. Năm học 2011-2012: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4603 /QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Quận Cầu Giấy) 

6. Năm học 2012-2013: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

3292/QĐ-UBND ngày 05/08/2013 của UBND Quận Cầu Giấy) 

7. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND Quận Cầu Giấy) 

8. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND Quận Cầu Giấy) 

9. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332 /QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của UBND quận Cầu Giấy)  

10. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND Quận Cầu Giấy) 

- Kỷ luật: Không 

 

18 Bà Lê Kim 

Anh 

 15/9/1971 Bí thư 

Đảng uỷ, 

Hiệu 

trưởng 

trường 

THCS 

Trần Duy 

Hưng 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm h, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội.  

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú. 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 
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+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

 - Khen thưởng: 

+ Năm 2023: Huân chương lao động hạng Ba - Đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-

2019 đến năm học 2022-2023, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 1366/QĐ-CTN 

ngày 10/11/2023 của Chủ tịch nước CHXHCNVN) 

- Kỷ luật: Không 
 

19 Bà Chu Thị 

Thanh Hiền 

 1971 

- Chức vụ: 

Tổ trưởng 

chuyên 

môn tổ 

Văn 

- Nơi công 

tác:Trường 

THCS Cầu 

Giấy 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm H, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 

1. Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba - Đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 

2008-2009 đến năm học 2012-2013, góp phần vào sự nghiệp 

xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 2147/QĐ-

CTN ngày 12/11/2013 của Chủ tịch nước CHXHCNVN) 

2. Năm 2023: Huân chương Lao động hạng Nhì - Đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 
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2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần vào sự nghiệp 

xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 1366/QĐ-

CTN ngày 10/11/2023 của Chủ tịch nước CHXHCNVN) 

- Kỷ luật: Không 

 

20 Bà Hoàng 

Thị Xuân 

 

 1969 

- Chức vụ: 

Giáo viên 

tổ Toán 

- Nơi công 

tác: 

Trường 

THCS Cầu 

Giấy 

 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 

1. Năm học 2009-2010: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

3698 /QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của UBND Quận Cầu Giấy) 

2. Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4634 /QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND Quận Cầu Giấy) 

3. Năm học 2011-2012: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4603 /QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Quận Cầu Giấy) 

4. Năm học 2012-2013: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

3292/QĐ-UBND ngày 05/08/2013 của UBND Quận Cầu Giấy) 

5. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND Quận Cầu Giấy) 
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6. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 UBND quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND quận Cầu Giấy;) 

9. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 UBND quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 UBND quận Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không 

 

21 Bà Nguyễn 

Thị Lan 

Đài 

 1984 Tổ phó 

chuyên 

môn tổ 

Khoa học 

tự nhiên 

trường 

THCS 

Cầu Giấy 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4634 /QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND Quận Cầu 

Giấy); 
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2. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND Quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2468/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND Quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND Quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND Quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND Quận Cầu Giấy;) 

8. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 UBND quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND quận Cầu Giấy;) 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 UBND quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

22 Bà Phạm 

Thị Vân 

Anh 

 1979 Giáo viên 

trường 

THCS 

Nam 

Trung 

Yên 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 
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+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND Quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332 /QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của UBND Quận Cầu Giấy);  

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND Quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND Quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND Quận Cầu Giấy;) 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 UBND quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND quận Cầu Giấy;) 

9. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 UBND quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 UBND quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 



 31 

 

23 Nguyễn 

Thị Tuyết 

Nhung 

 1978 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2468/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

3. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332 /QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của UBND Quận Cầu Giấy);  

4. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND quận Cầu Giấy); 
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6. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

7. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

8. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

9. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

10. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

 

- Kỷ luật: Không 

 

24 Bà Đỗ Thị 

Thúy Hằng 

 1982 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  
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- Khen thưởng: 10 năm chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2468/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND Quận Cầu Giấy;) 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

9. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 
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10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không 

 

25 Bà Lê Thu 

Hiền 

 1980 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

2. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332 /QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy);  

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 
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4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

9. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

- Kỷ luật: Không 

 

26 Bà Nguyễn 

Thị Minh 

Thu 

 1971 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 
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- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

2. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332 /QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy);  

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 
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7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

9. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

27 Bà Phan 

Thị Hải 

Yến 

 1983 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm chiến sỹ thi đua cơ sở 
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1. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

2. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332 /QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy);  

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

9. Năm 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 2148/QĐ-

UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 
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10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

28 Bà Nguyễn 

Thị Hạnh 

 1979 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm hoàn thành XSNV 

1. Năm học 2015-2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 10/6/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn 

Ca, quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2016-2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 30/5/2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn 

Ca, quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2017-2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/5/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 
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4. Năm học 2018-2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 24/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 27/6/202019 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 16/5/2023 của Hiệu trưởng trường trường Mầm 

non Yên Hòa, quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2023 - 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 17/5/2024 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 06/5/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

29 Bà Phan 

Thị Thanh 

Tú 

 1979 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 
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- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4634 /QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

3. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2468/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271 /QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch Chủ tịch 

UBND Quận Cầu Giấy); 
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7. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

8. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

9. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

30 Bà Phí Thị 

Xuân 

 1979 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm hoàn thành XSNV 
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1. Năm học 2012-2013: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2013 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2013-2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 08/7/2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2015-2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 28/5/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2016-2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2017-2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/5/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

6. Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 24/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy); 

7. Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 27/6/2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2020-2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

9. Năm 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy); 
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10. Năm 2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 20/5/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

31 Bà Phùng 

Minh Thùy 

 1983 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 

1. Năm học 2008: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 28/12/2008 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2009: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 10/01/2009 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2012-2013: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2013 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 
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4. Năm học 2013-2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2014-2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2015-2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2016-2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 24/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 16/3/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 06/5/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

32 Bà Nguyễn 

Thị Cúc 

 1978 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 
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- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm HTXS nhiệm vụ 

1. Năm học 2006-2007: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 14/5/2007 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy.; 

2. Năm học 2013-2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2014-2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2015-2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/5/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2017-2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/5/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 20/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy); 
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7. Năm học 2020-2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 16/5/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 17/5/2024 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

33 Bà Phùng 

Thị Việt 

Hường 

 1976 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Yên Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm HTXS nhiệm vụ 
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1. Năm học 2003: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 30/5/2003 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2006-2007: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 14/5/2007 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2007-2008: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 24/5/2008 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2012-2013: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2013 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2013-2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2014-2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2015-2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 28/5/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2026-2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 30/5/2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2017-2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy); 
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10. Năm học 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 24/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

34 Bà Cao Thị 

Thảo 

 1970 Hiệu 

trưởng 

trường 

Mầm non 

Trung 

Hòa 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2468/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

3. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 
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4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch Chủ tịch 

UBND Quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

9. Năm học 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 2148 

/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận Cầu 

Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

35 Bà Phùng 

Thị Lan 

Hương 

 1978 Giáo viên 

trường 

mầm non 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 
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Trung 

Hòa 
- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND, ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

3. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2468/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

34. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271/QĐ-UBND, ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 
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7. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

8. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

9. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định Số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

36 Bà Nguyễn 

Thị Minh 

Nguyệt 

 1976 Hiệu 

trưởng 

trường 

mầm non 

Bình 

Minh 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 
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1. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

3. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271/QĐ-UBND, ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1365/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019 -2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận Cầu 

Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

9. Năm học 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 
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10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

37 Bà Đào Thị 

Thu Hòa 

 1981 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

Mầm non 

Bình 

Minh 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở:  

1. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 4259/QĐ-

UBND ngày 11/07/2014 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 2468/QĐ-

UBND ngày 02/07/2015 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; 

3. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486 /QĐ-CTUBND ngày 21/06/2016 UBND quận Cầu 

Giấy); 

4. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 1271/QĐ-

UBND ngày 04/06/2018 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1365 /QĐ-UBND ngày 28/6/2019 UBND quận Cầu Giấy); 
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6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy;) 

9. Năm học 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

38 Bà Trần 

Thị Hường 

 1976 Hiệu 

trưởng 

trường 

Mầm non 

Nam 

Trung 

Yên 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm h, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

  



 56 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng:  

+ Huân chương Lao động Hạng Ba – Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo 

vệ Tổ quốc (Quyết định số 2140/QĐ-CTN ngày 05/11/2025 của 

Chủ tịch nước) 

 

- Kỷ luật: Không 

 

39 Bà Văn Thị 

Thanh 

Phương 

 1980 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

Mầm non 

Nam 

Trung 

Yên 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4634/QĐ-UBND, ngày 15/11/2011 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2011-2012: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4603/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 
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3. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND, ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2468/QĐ-UBND, ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

7. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271/QĐ-UBND, ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

9.+ Năm học 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 
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40 Bà Nguyễn 

Thị Xinh 

 1981 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

Mầm non 

Nam 

Trung 

Yên 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2007-2008: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

999/QĐ-UBND, ngày 14/11/2008 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2009-2010: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

3698/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

3. Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4634/QĐ-UBND, ngày 15/11/2011 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2011-2012: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4603/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2468/QĐ-UBND, ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 
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6. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

7. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

9. Năm học 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

41 Bà Cao Thị 

Kim Thanh 

 1975 Hiệu 

trưởng 

trường 

mầm non 

Tuổi Thơ 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 
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+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2014-2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2468/QĐ-UBND, ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

3. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1271/QĐ-UBND, ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1365/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

7. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 
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9. Năm học 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

42 Bà Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thủy 

 1981 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

mầm non 

Tuổi Thơ 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm h, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 

+ Huân chương Lao động Hạng Ba – Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo 

vệ Tổ quốc (Quyết định số 2140/QĐ-CTN ngày 05/11/2025 của 

Chủ tịch nước) 

 

- Kỷ luật: Không 
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43 Bà Nguyễn 

Thị Tuyết 

Nhung 

 1986 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

mầm non 

Tuổi Thơ 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm HTXS nhiệm vụ 

1. Năm học 2011 - 2012: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/5/2012 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2013-2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 23/5/2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2014-2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 22/5/2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi 

Hoa, quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 30/5/2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi 

Hoa, quận Cầu Giấy); 
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6. Năm học 2017-2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/5/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2018-2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 21/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2019-2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/6/2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2020-2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 05/6/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

44 Bà Nguyễn 

Thu Hiền 

 1986 Giáo viên 

trường 

mầm non 

Tuổi Thơ 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 
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+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm HTXS nhiệm vụ 

1. Năm học 2014 - 2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 30/5/2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn 

Ca, quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2015-2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 10/6/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn 

Ca, quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 26/5/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca, 

quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018-2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 28/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn 

Ca, quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 15/7/2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn 

Ca, quận Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 10/5/2021 của Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn 

Ca, quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 26/5/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn 

Ca, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 15/5/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Thơ, quận Cầu Giấy); 
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9. Năm học 2023-2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 17/5/2024 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Thơ, quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 24/5/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Thơ, quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

45 Bà Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền 

 1977 Hiệu 

trưởng 

trường 

mầm non 

Hoa Sen 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở 

1. Năm học 2009-2010: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

3698/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4634/QĐ-UBND, ngày 15/11/2011 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 
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3. Năm học 2012-2013: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

3292/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND, ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy;) 

7. Năm học 2021-2022: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1093/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

9. Năm học 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 
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46 Bà Lê Thị 

Hồng 

Nhung 

 1980 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

mầm non 

Hoa Sen 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm h, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng:  

+ Huân chương Lao động Hạng Ba – Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo 

vệ Tổ quốc (Quyết định số 2140/QĐ-CTN ngày 05/11/2025 của 

Chủ tịch nước) 

 

- Kỷ luật: Không 

 

  

47 Bà Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

 1979 Phó Hiệu 

trưởng 

trường 

mầm non 

Hoa Sen 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  
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- Khen thưởng: 10 năm chiến sỹ TĐCS 

1. Năm học 2011-2012: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4603/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

2. Năm học 2012-2013: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

3292/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

3. Năm học 2013-2014: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4259/QĐ-UBND, ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy); 

4. Năm học 2015-2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2486/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

5. Năm học 2016-2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

4332/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

6. Năm học 2018-2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1365/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

7. Năm học 2019-2020: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1093/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 
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9. Năm học 2024: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

2148/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND Quận 

Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 

1350/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Chủ tịch UBND quận 

Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

48 Bà Hoàng 

Thị Hương 

Giang 

 1981 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Hoa Sen 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm hoàn thành XSNV 

1. Năm học 2013 - 2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 23/5/2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2014 - 2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 27/5/2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 
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3. Năm 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 24/5/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Hoa, 

quận Cầu Giấy); 

4. Năm học 2018 - 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 21/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy); 

5. Năm học 2019-2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 25/6/2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tuổi Hoa, quận Cầu Giấy);  

6. Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 01/12/2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen, 

quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2023-2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 30/5/2024 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 28/5/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

 

- Kỷ luật: Không 

 



 71 

49 Bà Lương 

Thị Thủy 

 1988 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Hoa Sen 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm hoàn thành XSNV 

1. Năm học 2011 - 2012: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2012 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); 

2. Năm học 2012 - 2013: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 31/5/2013 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); 

3. Năm 2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 29/5/2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy); 

4. Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 12/5/2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy); 

5. Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy); 
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6. Năm 2018-2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 28/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2023-2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 30/5/2024 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 28/5/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy). 

 

- Kỷ luật: Không 

 

50 Bà Nguyễn 

Thu Hương 

 1989 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Hoa Sen 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 
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+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm hoàn thành XSNV 

1. Năm 2013-2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 31/5/20214 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); 

2. Năm 2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 29/5/2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy); 

3. Năm học 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 30/5/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); 

4. Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 12/5/2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy); 

5. Năm 2018-2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 28/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); 

6. Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 01/12/2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen, 

quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 
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9. Năm học 2023-2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 30/5/2024 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 28/5/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

 

- Kỷ luật: Không 

 

51 Bà Trương 

Thị Thúy 

Nga 

 1985 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Hoa Sen 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm hoàn thành XSNV 

1. Năm 2009 - 2010: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 29/4/2010 của Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi 

Hoa, quận Cầu Giấy); 

2. Năm 2011-2012: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 25/5/2012 của Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi 

Hoa, quận Cầu Giấy); 
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 3. Năm 2012-2013: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 16/5/2013 của Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi 

Hoa, quận Cầu Giấy); 

4. Năm 2013-2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 23/5/2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi 

Hoa, quận Cầu Giấy); 

5. Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 30/5/2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Hoa, 

quận Cầu Giấy); 

6. Năm 2017-2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 30/5/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi 

Hoa, quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2023-2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 30/5/2024 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 28/5/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

 

- Kỷ luật: Không 
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52 Bà Đầu Thị 

Huyền 

 1986 Giáo viên 

trường 

Mầm non 

Hoa Sen 

- Thành tích đề nghị khen thưởng: điểm k, khoản 4, Điều 5, 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

và địa phương nơi cư trú: 

+ Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành; 

nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương nơi cư trú. 

+ Luôn gương mẫu; không vi phạm những việc cán bộ, viên 

chức, Đảng viên không được làm.  

- Khen thưởng: 10 năm hoàn thành XSNV 

1. Năm 2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 30/5/2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Quan Hoa, 

quận Cầu Giấy); 

2. Năm 2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh giá 

ngày 29/5/2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non Quan Hoa, 

quận Cầu Giấy); 

 3. Năm 2015-2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 25/5/2016 của Hiệu trưởng trường Mầm non Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy); 

4. Năm 2016-2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 20/5/2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy); 

5. Năm 2017-2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 21/5/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non Quan 

Hoa Hoa, quận Cầu Giấy); 
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6. Năm 2018-2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu đánh 

giá ngày 20/5/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy); 

7. Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

8. Năm học 2022-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 19/5/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

9. Năm học 2023-2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 30/5/2024 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

10. Năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phiếu 

đánh giá ngày 28/5/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non 

Hoa Sen, quận Cầu Giấy); 

 

- Kỷ luật: Không 
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